4. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số Tín chỉ
	Tên học phần
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học trước (a)
	

	
	
	
	
	Tiên quyết (b)
	

	
	
	
	
	Song hành (c)
	

	Học kỳ 1
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	23
	 
	 

	1
	KHCB107
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT100
	Kỹ năng mềm (*)
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CNTT101
	Tin học (*)
	4(2,2,5)
	
	

	4
	DLANH101
	An toàn lao động điện lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	5
	DLANH102
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4(4,0,8)
	
	

	6
	DLANH103
	Kỹ thuật điện
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DLANH113
	Thực hành lạnh cơ bản
	2(0,4,2)
	
	

	8
	DLANH114
	Thực hành điện cơ bản
	2(0,4,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	24
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	1
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	2
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	3
	KHCB102
	Anh văn chuyên ngành 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	DLANH104
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	DLANH109
	Kỹ thuật lạnh

	3(3,0,6)
	DLANH102(a)
	

	6
	DLANH119
	Đồ án 1
	1 (1,0,2)
	
	

	7
	CK199
	Thực hành Gò – Hàn
	2(0,4,2)
	
	

	8
	DLANH115
	Thực hành sửa chữa tủ lạnh 
	4(0,8,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	2
	 
	 

	9
	DLANH124
	Vẽ kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	1
	KHCB104
	Ngoại ngữ (*)
	4(4,0,8)
	
	

	2
	DLANH105
	Autocad
	2(2,0,4)
	
	

	3
	DLANH107
	Đo lường Điện - Lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	4
	DLANH108
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3(3,0,6)
	DLANH109(a)
	

	5
	DLANH111
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DLANH112
	Kỹ thuật sấy
	2(2,0,4)
	DLANH102(a)
	

	7
	DLANH116
	Thực hành sửa chữa hệ thống điều hoà không khí 
	4 (0,8,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	4
	 
	 

	8
	DLANH121
	Xây dựng trạm lạnh
	2(2,0,4)
	DLANH109(a)
	

	9
	DLANH123
	Kỹ thuật điều hòa không khí Ô tô 
	2(1,2,3)
	
	

	Học kỳ 4
	20
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	 

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	 
	 

	2
	DLANH106
	Bơm, Quạt, Máy nén
	2(2,0,4)
	
	

	3
	DLANH110
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2(2,0,4)
	
	

	4
	DLANH120
	Đồ án 2
	1 (1,0,2)
	
	

	5
	DLANH117
	Thực hành sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp 
	3(0,6,3)
	
	

	6
	DLANH118
	Thực hành trang bị điện hệ thống lạnh
	2(0,4,2)
	
	

	7
	DLANH125
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,48,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	2
	 
	 

	8
	DLANH122
	Lò hơi
	2(2,0,4)
	DLANH102(a)
	

	 
	 
	Tổng
	90
	 
	 


